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Tóm tắt

Sau Hiệp định Genève (1954), hệ thống giáo dục đại học của Pháp thiết lập ở Đông Dương (chủ yếu đóng ở Hà Nội) từ đầu thế kỷ XX từng bước được di chuyển vào Sài Gòn. Sau khi được Pháp chuyển giao, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của “quốc gia”, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng nền giáo dục đại học mới. Từ năm 1956 đến năm 1964, những hoạt động hình hiểu, cố vấn, viện trợ cho giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã được Mỹ tiến hành, tuy nhiên ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp vẫn chiếm ưu thế với những dấu ấn đậm nét về mô hình tổ chức cũng như hoạt động của các viện đại học ở miền Nam Việt Nam. Từ năm 1965, mạnh mẽ nhất là từ năm 1971, giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam bắt đầu tiếp nhận xu hướng ảnh hưởng mô hình giáo dục đại học Mỹ một cách rõ nét.
Từ khóa: giáo dục đại học, mô hình, Việt Nam Cộng hòa, Pháp, Mỹ
Abstract
A CHANGE IN MODEL OF THE HIGHER EDUCATION IN SOUTH VIETNAM (1956 – 1975)
After the Geneva Agreement (1954), the French higher education system was established in Indochine (mainly in Hanoi) in the beginning of the 20th century. Then in was gradually moved to Saigon. After being transferred by the French, the Republic of Vietnam made great efforts in building a new higher education in order to meet the needs of "national human resource”. From 1955 to 1964, the French higher education was dominating with the strong marks on the organizational model as well as the academic activities of institutions in Southern Vietnam. Before 1964, some researches and advisory aid activities for higher education in Republic of Vietnam were conducted by the United. However, not until 1965 (and strongly from the early 1970s), the higher education in Southern Vietnam started to show a clear tendency of influence from the American higher education model.
1. Đặt vấn đề

Sau năm 1954, với việc “thiết lập Quốc hội lâm thời cho nước Việt Nam”, chính thức xác lập ở miền Nam Việt Nam “một quốc gia riêng biệt”, chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt đầu tiến trình phát triển giáo dục, trong đó có giáo dục đại học, nhằm giải quyết vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ “quốc gia”. Dưới sự viện trợ của Mỹ (thông qua cơ quan viện trợ USAID) ở miền Nam Việt Nam, từ năm 1954 đến năm 1964, viện trợ hàng năm của Mỹ cho giáo dục Việt Nam Cộng hòa chiếm khoảng từ 1 đến 2 triệu USD (Phủ Thủ tướng Đệ nhị Việt Nam Cộng hòa, Hs 382, 1972). Từ 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa có những bước cơ bản để định hình những quan điểm, chính sách xây dựng giáo dục ở miền Nam Việt Nam. Ba nguyên tắc cơ bản trong nền giáo dục Việt Nam Cộng hòa được xác định là: “nhân bản” (humanistic education), “dân tộc” (nationalistic education), “khai phóng” (liberal education) (Phủ Thủ tướng Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa, Hs 321, 1958). Hệ thống giáo dục dưới thời Đệ nhất cộng hòa chia thành 3 bậc: tiểu học, trung học và đại học, cao đẳng. Trong đó, bậc đại học học từ 5 đến 7 năm, do Phòng Đại học trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục phụ trách (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958). Mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955 – 1975 bao gồm hệ thống các đại học công lập (public college), gồm các viện đại học quốc gia, viện đại học cộng đồng gắn liền với một số địa phương và các viện đại học tư lập (community college) và một số cơ sở giáo dục đào tạo bậc cao khác, trải khắp các đô thị lớn và một số tỉnh như Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Tiền Giang, Khánh Hòa… Mỗi viện đại học gồm các phân khoa, có khi gọi là trường. Trước năm 1964, ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Pháp trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa vẫn chiếm ưu thế với những dấu ấn đậm nét về hệ thống, cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động. Từ năm 1965 trở về sau, mô hình giáo dục đại học này tiến dần tới hình thức tổ chức các trường đại học theo kiểu Mỹ (college) thay thế cho lối phân khoa (faculté) vốn là đặc trưng theo lối Pháp. 
2. Tổng quan tình hình và phương pháp nghiên cứu
Trước năm 1975, nghiên cứu về giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam, nhiều bài viết đi sâu tìm hiểu về quá trình hoạt động, thực trạng, triết lý giáo dục,.. từ đó đề ra những chính sách, xu hướng để cải tổ nền giáo dục đại học đương thời nhằm đào tạo nguồn nhân lực để kiến thiết “quốc gia”. Các bài viết này chủ yếu được công bố trên các tạp chí của các viện đại học, tiêu biểu như: Tạp chí Tư tưởng của Viện Đại học Vạn Hạnh, Tạp chí Đại học của Viện Đại học Huế hay Tạp chí Bách khoa… Sau ngày miền Nam giải phóng (1975), trên cơ sở tiếp nhận, sau đó hợp nhất nền giáo dục hai miền Nam - Bắc, giáo dục đại học ở miền Nam tiếp tục được quan tâm tìm hiểu với các công trình tiêu biểu được công bố như: Hồ Hữu Nhật, Lịch sử giáo dục Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh (1868 - 1998); Nguyễn Tấn Phát, Giáo dục cách mạng ở miền Nam giai đoạn 1954-1975 - những kinh nghiệm và bài học lịch sử; Huỳnh Văn Hoa, Từ cơ sở lý luận dạy học đại học, bước đầu tìm hiểu mục tiêu, phương hướng và chất lượng đào tạo của hệ thống đại học miền Nam Việt Nam trước 1975; Phạm Ngọc Bảo Liêm, Quá trình cải biến và sự thiết lập các viện Đại học ở miền Nam Việt Nam (giai đoạn 1954-1975); Nguyễn Hữu Phước, Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam (1954-1974) - dân tộc, nhân bản, khai phóng; Võ Duy Khiết, Nền giáo dục kỹ thuật của Việt Nam Cộng hòa… Các công trình này ít nhiều đã đề cập đến các khía cạnh như: khuynh hướng vận động, mục tiêu đào tạo, cấu trúc, hệ thống, quá trình hoạt động của các trường đại học, thành tựu và hạn chế của giáo dục đại học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955-1975. Trên cơ sở sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với phương pháp nghiên cứu liên ngành như: thống kê, phân tích, tổng hợp. Kế thừa thành quả của các công trình đi trước, bài viết chủ yếu khai thác nguồn tư liệu gốc bao gồm các Chỉ thị, Sắc lệnh, Tờ trình, Công văn,… của chính quyền Việt Nam Cộng hòa liên quan đến giáo dục đại học hiện đang lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, để làm rõ sự biến chuyển của mô hình giáo dục đại học miền Nam Việt Nam giai đoạn 1956-1975.

3. Ảnh hưởng của nền giáo dục đại học Pháp (1956-1964)
Cho đến giữa thế kỷ XX, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về cơ bản là sự “thống trị” của mô hình giáo dục đại học Pháp. Sau năm 1954, cùng với những chuyển biến về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, ở miền Nam Việt Nam một hệ thống giáo dục đại học mới từng bước được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập trên cơ sở cải biến các trường đại học đã có từ trước và thành lập mới. Tuy vậy, thời kỳ 1956-1964 nền giáo dục đại học Pháp vẫn chiếm ưu thế với những dấu ấn đậm nét về mô hình tổ chức cũng như hoạt động của các viện đại học. Đến những năm 60 của thế kỷ XX, giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam có 4 viện đại học, gồm hai loại hình trường công lập (public college) và trường tư lập (private college). 

Hệ thống đại học công lập: Sau năm 1954, quá trình hình thành hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam bắt đầu bằng việc cải biến Viện Đại học Đông Dương (Université Indochinoise) (Thống đốc Nam kỳ, 1954) thành Viện Đại học Quốc gia Việt Nam sau khi cơ sở chính của Viện đại học này được di chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn (11-1954). Đây là mẫu hình đại học hiện đại phương tây đầu tiên được người Pháp thành lập tại Việt Nam và được coi là sự khởi đầu của mô hình giáo dục đại học ở Việt Nam.

Ngày 1-3-1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 45-GD đổi tên Viện Đại học Quốc gia Việt Nam thành Viện Đại học Sài Gòn. Tính đến đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Viện Đại học Sài Gòn gồm các trường (phân khoa): Trường Đại học Luật khoa hình thành trên cơ sở trường Cao đẳng Luật khoa (École Supérieure de Droit); Trường Y khoa Đại học đường (Trường Đại học Y - Dược - Nha khoa); Trường Đại học Khoa học (Khoa học Đại học đường Sài Gòn); Trường Đại học Văn khoa; Trường Cao đẳng Kiến trúc; Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958). Cũng theo Sắc lệnh số 45-GD ngày 1-3-1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa còn thành lập Viện Đại học Huế. Trong năm học đầu tiên (1957 – 1958), Viện Đại học Huế mở các ban và lớp: Dự bị Văn khoa, Năm thứ nhất Cử nhân Luật khoa, Năm thứ nhất năng lực Luật khoa; Ban Toán học đại cương, Năm thứ nhất Cao đẳng Sư phạm, Năm thứ nhất Nữ hộ sinh Quốc gia, Năm Dự bị Cao đẳng Mỹ thuật, Năm thứ nhất Cán sự Y tế và Điều dưỡng (Lê Cung (cb), 2012). Về sau Viện Đại học Huế ngày càng được mở rộng và là tổ chức giáo dục đại học có chức năng “phát huy nền văn hóa Việt Nam và đồng thời tổng hợp nền văn hóa dân tộc với các nguồn tư tưởng quốc tế, giúp vào việc đào tạo các công dân có khả năng phục vụ quốc gia” (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 194, 1965). 
Từ năm 1955, nhằm đào tạo kỹ sư, cán sự canh nông và kỹ nghệ… chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập một số trường cao đẳng, chuyên nghiệp khác nằm trong hệ thống giáo dục công lập, tiêu biểu là Trường Quốc gia Nông - Lâm - Mục và Trung tâm Quốc gia kỹ thuật Phú Thọ. Trường Quốc gia Nông - Lâm - Mục thành lập năm 1955 theo Nghị định số 112/BCN/NĐ, thuộc quản lý của Bộ Canh Nông. Điều hành trường là một Hiệu trưởng (do Bộ Canh nông chỉ định) với sự hỗ trợ của các nhân viên phối thuộc (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958). Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ (còn gọi là trường kỹ thuật Phú Thọ) thành lập ngày 29-6-1957, gồm 4 trường thành viên được điều hành bởi một Giám đốc và một Giám đốc phụ tá. Ở mỗi trường (phân khoa) thành viên do một Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý: Trường Cao đẳng Công chánh; Trường Cao đẳng Điện học; Trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ; Trường Việt Nam Hàng hải (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, 1957). Ngoài hai trung tâm lớn thuộc bậc Cao đẳng trên, trong hệ thống giáo dục công lập còn có các trường Chuyên nghiệp (còn gọi là trường “trung đẳng”), tiêu biểu như: Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ, Cao đẳng Mỹ thuật, Trung tâm Sinh ngữ, Quốc gia Bưu điện, Nữ hộ sinh Quốc gia,… (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958) đây là các trường chuyên nghiệp với quy mô nhỏ.

Hệ thống đại học tư lập: 
Ngày 23-10-1956, chỉ 3 ngày sau khi ban hành Hiến pháp, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ban hành Dụ số 57/4 cho phép các loại trường tư được mở trong khuôn khổ luật pháp, dưới sự giám sát, kiểm soát của chính quyền địa phương và của Bộ Quốc gia Giáo dục (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958). Từ năm 1957 đến 1964, ở miền Nam Việt Nam hai trường đại học tư đầu tiên được thành lập dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa do hai tôn giáo lớn là Thiên Chúa giáo và Phật giáo thiết lập là Viện Đại học Đà Lạt (1957) và Viện Đại học Vạn Hạnh (1964).

 Viện Đại học Đà Lạt thành lập theo Nghị Định số 67/BNV/NA/P5 ngày 8-8-1957, với cơ sở nguyên là Trường Thiếu sinh quân hỗn hợp Âu-Á (École d’Enfants de Troupe de DaLat), được quản lý bởi Hội đồng Giám mục Việt Nam và là Đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam. Viện Đại học Đà Lạt chính thức hoạt động từ năm học 1958-1959 với 3 phân khoa (trường): Sư phạm, Khoa học, Văn khoa. Ngày 13-8-1964, mở thêm một phân khoa nữa là Kinh tế và Quản trị Xí nghiệp (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965). Viện Đại học Vạn Hạnh thành lập năm 1964, theo Nghị định số 1805-NĐ/PG/NĐ của Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa trên cơ sở Viện Cao đẳng Phật học. Trong niên khóa đầu tiên 1964-1965, trường mở hai phân khoa: Phân khoa Phật học, phân khoa Văn học và Khoa học Nhân văn. Về sau mở rộng thêm các phân khoa khác (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965).

Như vậy, thời kỳ 1956 - 1964, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam gồm hai loại hình trường công và trường tư. Trong đó, các viện đại học công về cơ bản tiếp tục được tổ chức theo mô hình các viện đại học (université) đa ngành của Viện Đại học Đông Dương trước đó. Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa giữ vai trò điều phối tổng quát các đại học để thống nhất về mặt triết lý giáo dục, quản trị nhân viên và tài chính. Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đề nghị, Thượng viện chuẩn y và được bổ nhiệm theo Sắc lệnh của Tổng Thống. Viện trưởng điều hành Viện đại học với sự phụ tá của phó Viện trưởng và một Hội đồng Viện đại học. Giúp việc cho Viện trưởng có sở Hành chính, Tài chính và Văn hóa để giải quyết các công việc trong toàn viện. Bên cạnh đó còn có Hội đồng Đại học do Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng, các Khoa trưởng, phụ tá Khoa trưởng, các giáo sư (do Hội đồng khoa của trường đề cử trong một năm ) là thành viên Hội đồng, tổng Thư ký Viện đại học là thư ký của Hội đồng. Đứng đầu mỗi Phân khoa thành viên (tương đương với một trường hiện nay) là một Khoa trưởng (tương đương với Hiệu trưởng hiện nay) - người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc điều hành hoạt động của Phân khoa và Phó khoa trưởng. Các Phân khoa hầu như hoàn toàn độc lập với nhau về phương diện điều hành và đóng ở những địa điểm riêng trong đô thành (Phủ Thủ tướng Đệ nhất, Hs 3214, 1958). Đặc điểm cơ bản của mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam từ 1955 đến 1964 vẫn mang đậm ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Pháp vốn được định hình ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX. Các cơ sở giáo dục gồm hai loại hình bao gồm trường công và trường tư với các Viện đại học và hệ thống các trường cao đẳng, trường chuyên nghiệp. Trong đó, các ngành kỹ thuật chủ yếu đào tạo ở trình độ cao đẳng, chuyên nghiệp, chưa có trường đại học kỹ thuật chuyên biệt nào được thành lập trong giai đoạn này. So với mô hình giáo dục đại học của người Pháp trước đó, điểm mới trong mô hình giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa thời gian này là sự ra đời của hệ thống các trường đại học tư lập (Viện Đại học Đà Lạt và Viện Đại học Vạn Hạnh).

4. Tiếp thu ảnh hưởng mô hình giáo dục đại học Mỹ (1965-1975)
Từ năm 1965, sau khi đưa quân vào trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Thực hiện chính sách ngoại giao văn hóa, giáo dục, Mỹ đẩy mạnh hơn nữa viện trợ văn hóa, giáo dục cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa nhằm lấy “trái tim và khối óc” của nhân dân miền Nam, thông qua các phái đoàn cố vấn đại học của Mỹ đến Việt Nam nghiên cứu, làm việc và đề xuất những dự án nhằm hỗ trợ cải tổ các cơ sở giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 3855, 1972). Mỹ còn thực hiện các chương trình gửi sinh viên Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ, gửi các cán bộ quản lý, giảng viên của các Viện đại học đi thăm quan mô hình đào tạo và tu nghiệp ngắn hạn ở Hoa Kỳ và các nước khác (năm 1970 các Viện trưởng của 5 Viện đại học ở miền Nam Việt Nam đã tới Mỹ để tu nghiệp ) (Phong Hiền, 1984). Đặc biệt, khi Hiệp ước hợp tác văn hóa được ký kết giữa chính phủ Quốc gia Việt Nam (trước đó) với Pháp đã hết hiệu lực (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 194, 1965), chính quyền Việt Nam Cộng hòa thể hiện đường hướng muốn đoạn tuyệt những liên hệ về văn hóa giáo dục của Pháp. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam.

Theo Hiến pháp năm 1967 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, “văn hoá giáo dục phải được đặt vào hàng quốc sách,… nền giáo dục đại học được tự trị” (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 121, 1967). Từ năm 1970, quan điểm về chính sách giáo dục của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngoài tính chất “dân tộc”, “nhân bản”, “khoa học” trước đó, được bổ sung thêm đường lối giáo dục “đại chúng” và “thực tiễn” (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 121, 1967). Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền Việt Nam Cộng hòa chính thức xác nhận nguyên tắc “đại chúng” trong chính sách giáo dục với việc Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa đưa ra 3 nguyên tắc: “Phân quyền”, “tham dự” và “thực tiễn”, để có thể điều hành nền giáo dục với sự tham gia của toàn dân nhằm hướng dẫn các mầm non của đất nước vào chiều hướng: cộng đồng ở bậc tiểu học; tổng hợp ở bậc trung học; chuyên nghiệp ở bậc đại học” (Hội đồng Văn hóa Giáo dục, 1970). Do đó, mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1965 – 1975 có sự chuyển hướng từ ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Pháp sang tiếp cận và chịu ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ. Ngoài hệ thống công lập và tư lập đã hình thành trước đó, từ năm 1971 còn xuất hiện hệ thống đại học cộng đồng.

Hệ thống đại học công lập: Từ năm 1965, các Viện đại học ở miền Nam Việt Nam ra đời trước đó (Viện Đại học Sài Gòn và Viện Đại học Huế) về mặt tổ chức được sắp xếp lại. Năm 1967, trường Cao đẳng Kiến trúc sáp nhập vào Viện Đại học Sài Gòn. Từ năm học 1969 – 1970, Hải học viện Nha Trang được đặt trực thuộc Viện Đại học Sài Gòn về học vụ và được coi ngang hàng như một Phân khoa đại học để hợp thức hóa công tác giáo dục bên cạnh công tác nghiên cứu. Trong Viện đại học Huế, năm 1965 giải tán Viện Hán học (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965).
Cùng với những điều chỉnh, sắp xếp lại các Viện đại học. Trong hệ thống giáo dục đại học công lập ở miền Nam Việt Nam thời gian này có sự ra đời của một số cơ sở giáo dục mới. Năm 1966 Viện Đại học Cần Thơ được thành lập với 4 phân khoa: Khoa học, Sư phạm, Văn khoa, Luật khoa và Khoa học Xã hội (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 31584, 1966). Ngày 29-3-1973, Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức (Thu Duc Polytechnic University) được thành lập theo Sắc Lệnh số 264-TT/SL của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Đây là Viện đại học phỏng theo mô hình California Polytechnic State University của Hoa Kỳ (đại học đa lĩnh vực, chú trọng đến các ngành thực tiễn, cần thiết cho nền kinh tế tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận như: nông nghiệp, kỹ thuật cơ khí, điện tử…)
Trong thời gian đầu, Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức có ba phân khoa do việc sáp nhập các trường cao đẳng, học viện kỹ thuật đã có từ trước gồm Học viện Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ; Học viện Quốc gia Nông nghiệp; Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật được cải danh thành Ban Giáo dục Chuyên nghiệp trực thuộc Đại học Giáo dục (Phòng Tâm lý và Hướng nghiệp Đắc Lộ, 1974). Nếu như sự ra đời của Viện Đại học Cần Thơ theo hướng gắn liền giáo dục đại học với chương trình phát triển của địa phương (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 31584, 1966) thì sự ra đời của Viện Đại học Bách khoa Thủ Đức mang đặc điểm mới là một viện đại học bách khoa kỹ thuật, đánh dấu bước chuyển biến trong giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp với quá trình tái cơ cấu các trường cao đẳng, chuyên nghiệp trong nền giáo dục đại học của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Lần đầu tiên, một trường đại học được thành lập không phải theo đúng khuôn mẫu các phân khoa như Viện Đại học Sài Gòn (Phòng Tâm lý, 1974). Hai Viện đại học này đều mang đặc trưng của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ - đó là tính thực tiễn, gắn với sự phát triển của từng địa phương.
Cùng với các Viện đại học, từ sau năm 1965 hệ thống các trường cao đẳng và chuyên nghiệp được thành lập giai đoạn trước, nay được cải tổ về chuyên môn đào tạo, một số được đổi tên, đồng thời xuất hiện thêm một số trường mới. Các trường Bách khoa Trung cấp, Quốc gia Thương mại và Ban cán sự chuyên môn thuộc Học viện Quốc gia kỹ thuật được sáp nhập vào trường Đại học chuyên nghiệp trung cấp, thành lập ngày 19-4-1974 theo Sắc lệnh số 069-SL/GD của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Trường có các Ban: Ban Công chánh và Địa chánh, Ban Công kỹ nghệ, Ban Điện và Điện tử, Ban Hóa học, Ban Thương mại. Tất cả các ban của trường đều hướng về mục đích đào tạo ra lớp chuyên viên có trình độ và khả năng chuyên môn phục vụ trong các ngành kỹ nghệ sản xuất công và tư (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 3855, 1972). 
Hệ thống đại học tư thục: Sau năm 1965, trước thực tế nhu cầu sinh viên ngày càng tăng, trong khi sự nặng nề không chuyển biến theo kịp nhu cầu xã hội của hệ thống đại học công lập, cùng với đó là hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên,… của đại học công thiếu hụt (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965). Trong bối cảnh đó, ở miền Nam Việt Nam các trường đại học tư lập tiếp tục được hình thành như: Viện Đại học Minh Đức; Viện Đại học Cao Đài; Viện Đại học Hoà Hảo; Viện Đại học Phương Nam; Viện Đại học Cửu Long; Viện Đại học Tri Hành,… (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 3855, 1972). Trước sự thành lập ngày càng nhiều của các trường đại học tư lập, nhằm gia tăng sự đóng góp, hợp tác chặt chẽ và xóa tan quan niệm phân biệt công, tư. Năm 1973, Hội đồng Đại học Tư lập ở miền Nam Việt Nam được thành lập với 5 viện đại học: Đà Lạt, Minh Đức, Cao Đài, Hòa Hảo, Vạn Hạnh. Trong “tuyên ngôn thành lập”, Hội xác định: “Hợp tác để nâng cao phẩm chất giáo dục đại học; Bảo vệ quyền lợi của giáo sư, nhân viên và sinh viên các viện đại học tư lập hội viên, nói lên tiếng nói chúng của giới đại học tư lập” (Hội đồng Tư lập Việt Nam Cộng hòa, 1973). Sự ra đời của Hội đồng đại học tư lập ở miền Nam Việt Nam đánh dấu giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam. Lúc này, các viện đại học công hay tư đều hợp tác chặt chẽ và bình đẳng với nhau. Với ưu điểm nhờ tính chất tự chủ, không bị ràng buộc bởi những thủ tục hành chính như hệ thống đại học công và đổi mới nhanh tùy theo tình hình thực tế,… các trường đại học tư ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam. Không chỉ chứng tỏ được khả năng đào tạo chuyên viên thực dụng mà các đại học công chưa thể hiện được, hệ thống giáo dục đại học tư lập còn thúc đẩy hợp tác, hướng dẫn, cố vấn kế hoạch phát triển cho các nhà cầm quyền (Hội đồng Tư lập, 1973). 
Hệ thống đại học cộng đồng: Đại học cộng đồng có nguồn gốc từ Hoa Kỳ (community college) với đặc điểm là sơ cấp (2 năm) và đa ngành với sự tham gia đóng góp, xây dựng và quản trị của các địa phương. Mặc dù ý tưởng về giáo dục cộng đồng trong hệ thống giáo dục công lập ở miền Nam Việt Nam đã được giới thiệu ngay từ năm 1954, bắt đầu với một số các trường tiểu học (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 9132, 1971). Tuy nhiên, mãi đến năm 1971 chính quyền Việt Nam Cộng hòa mới ban hành Nghị định thành lập đại học cộng đồng ở miền Nam Việt Nam (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 5943, 1971). Các nhà hoạch định chính sách giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa lúc đó quan niệm: “Viện đại học cộng đồng là tổng hợp của một viện đại học cổ điển và các trường cao đẳng, nơi đây thầy thợ tương lai sẽ học chung dưới một mái trường, tập sống dân chủ ngày nay tại nhà trường để về sau xây dựng một xã hội công bằng” (Đỗ Bá Khê, 1972). Các trường đại học cộng đồng được thành lập ở miền Nam Việt Nam thời kỳ này bao gồm: Trường Đại học Cộng đồng Tiền Giang ở Mỹ Tho và trường Đại học cộng đồng Duyên Hải ở Khánh Hòa (thành lập theo Sắc lệnh số 503-TT/SL ngày 15-8-1971); Viện Đại học Công cộng Quảng Đà (thành lập năm 1974) (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 5943, 1971). Các trường này đặt trọng tâm vào việc đào tạo các ngành nghề như: Nông nghiệp, ngư nghiệp, quản lý kinh tế,… và đã phát huy tác dụng trong việc đào tạo các chuyên viên trung cấp ở nhiều ngành, phù hợp với sự phát triển ở các địa phương (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 5943, 1971). Về sau, nhiều địa phương khác cũng dự định thành lập đại học cộng đồng nhưng chưa thực hiện được thì chính quyền Việt Nam cộng hòa sụp đổ (1975). 

Có thể nói, từ năm 1965, giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ngày càng thiên về tính thực dụng của nền giáo dục Hoa Kỳ, chế độ tự trị đại học ngày càng được nhấn mạnh và được ghi trong Hiến pháp (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 121, 1967). Trong bản “Quy định chế độ giáo dục đại học cấp quốc gia” do Tổng thống Việt Nam cộng hòa ban hành tháng 3-1970 đã xác định cơ cấu tổ chức của hệ thống giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam. Theo đó, giáo dục đại học được đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quốc gia phát triển giáo dục đại học do Thủ tướng làm Chủ tịch; Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Tổng thư ký; 9 hội viên là Bộ trưởng Bộ tài chính, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và phát triển Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên Hạ nghị viện, đại diện Hội đồng Văn hóa Giáo dục, đại diện Hội đồng Kinh tế - Xã hội, một viện trưởng đại diện viện đại học công và một viện trưởng đại diện viện đại học tư. Nhiệm vụ của hội đồng này là hoạch định chính sách phát triển giáo dục đại học và ấn định sự tài trợ hàng năm cho các viện đại học (Cục Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2014). 

Mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn này vẫn tồn tại hai hệ thống công lập và tư lập theo cơ cấu viện Đại học như giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, trong từng hệ thống đã có sự thay đổi. Viện đại học được tổ chức gồm nhiều trường (phân khoa) hợp thành, đứng đầu là khoa trưởng. Trong khoa có các bộ môn, đứng đầu là chủ nhiệm bộ môn. Các trường (phân khoa) hoạt động độc lập và tự chủ về nhiều mặt như học vụ, chương trình học, nội dụng giảng dạy, tổ chức bộ máy điều hành và nhân sự nội bộ. Còn các mặt như tài chính, nhân sự chủ chốt, nhân viên hành chính các cấp, nhân viên giảng huấn các ngạch,… do Phủ tổng ủy công vụ quản lý. Mỗi viện đại học có Viện trưởng, phó Viện trưởng, Tổng thư ký. Viện trưởng các viện đại học công do Tổng thống bổ nhiệm nhưng phải được Quốc hội thông qua sau một buổi điều trần về đường lối và tổ chức đại học. Phó viện trưởng cũng do Tổng thống bổ nhiệm nhưng không phải thông qua Quốc hội (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 3855, 1972). Các trường đại học và các trung tâm trực thuộc được thiết lập bằng Sắc lệnh của Thủ tướng; các ngành chuyên khoa thuộc các trường Đại học được thiết lập bằng Nghị định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 3858, 1966). Đặc điểm của mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1965-1975 mang ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ. Đó là sự xuất hiện các trường đại học mới, với sự nâng cấp một số trường cao đẳng, chuyên nghiệp, sự ra đời của một loạt Đại học cộng đồng và Viện đại học Cần Thơ, Viện đại học Bách khoa Thủ Đức. Cùng với đó, chương trình đào tạo đã chuyển hướng gắn liền với thực tiễn- chuyển dịch từ đặc điểm của giáo dục nặng về lý thuyết tổng quát của Pháp, sang xu hướng đại chúng, đặt trọng tâm hoạt động vào những ngành học thực dụng, nhằm mục đích phục vụ đại chúng, đặc biệt là về kinh tế theo hướng chuyên môn hóa của Hoa Kỳ. Từ năm 1971, các trường (bao gồm công, tư, cộng đồng) có xu hướng học theo chế độ tín chỉ (Crédit) (Viện Đại học Cần Thơ là Viện đại học đầu tiên ở miền Nam Việt Nam áp dụng học chế tín chỉ trong đào tạo). (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965) giống nền giáo dục đại học Hoa Kỳ. Ngoài phương pháp thuyết giảng, đối với những ngành học gắn liền với thực tiễn đã có những phương pháp dạy và học mới, phong phú và thực tế. Chế độ tự trị đại học ngày càng được nhấn mạnh,… Đây chính là những biểu hiện cho thấy ảnh hưởng của giáo dục đại học Hoa Kỳ đối với mô hình giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ngày càng tăng lên.
5. Kết luận
Mặc dù có chịu sự chi phối của Mỹ về phương diện chính trị, viện trợ, cố vấn, và bản thân chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã dần chọn mô hình cho các Viện đại học ở miền Nam Việt Nam theo mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ với những thử nghiệm ban đầu và mong muốn xóa bỏ những ảnh hưởng của người Pháp. Tuy nhiên, đến trước năm 1964, ảnh hưởng của mô hình giáo dục đại học Pháp trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa vẫn chiếm ưu thế với những dấu ấn đậm nét về hệ thống, cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của các viện đại học ở miền Nam Việt Nam. Điều này là khó tránh khỏi bởi sự bắt đầu của nền giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam dưới thời Ngô Đình Diệm là sự kế thừa Viện Đại học Đông Dương. Bên cạnh đó, bản thân chính quyền Việt Nam Cộng hòa thời gian đầu cũng chưa có đủ khả năng để tự xây dựng một hệ thống đại học mang bản sắc riêng. 

Từ năm 1965, để có nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và cho cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, Mỹ xác định mục tiêu giúp chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng được một đội ngũ trí thức khoa học – kỹ thuật đa dạng. Mỹ ra sức viện trợ giáo dục cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa thông qua việc cấp học bổng cho sinh viên qua Mỹ du học, đưa đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên sang học tập các lớp ngắn hạn ở Mỹ và các nước khác,… Thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục của Mỹ, từ năm 1965 giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam đã chuyển sang xu hướng chịu ảnh hưởng rõ nét của mô hình giáo dục đại học Hoa Kỳ trên nhiều phương diện và ngày càng tăng lên trong những năm 70 của thế kỷ XX với sự ra đời của một loạt Đại học cộng đồng theo kiểu Mỹ và các Viện đại học như Viện Đại học Cần Thơ, Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức; là sự nâng cấp một số trường cao đẳng, chuyên nghiệp… Tính thực dụng của giáo dục đại học Mỹ trong mô hình giáo dục đại học Việt Nam Cộng hòa đã được định hình, chế độ tự trị đại học ngày càng được nhấn mạnh, được ghi trong Hiến pháp và cũng đã xác lập được chỗ đứng. “Việc mở ra một đại học có xu hướng Mỹ, chủ chốt do những người thụ huấn tại đại học Mỹ, đã đáp ứng cho nhu cầu và thời điểm phát triển của tầng lớp thanh niên trí thức mới trong giai đoạn có ảnh hưởng Mỹ” (Phủ Thủ tướng Đệ nhị, Hs 326, 1965). Tuy nhiên, những ảnh hưởng này mặc dù đã có sự rõ nét nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn những ảnh hưởng của giáo dục đại học Pháp trước đó. 

Mô hình giáo dục đại học ở miền Nam Việt Nam, bên cạnh những mặt chưa hoàn chỉnh, vẫn có nhiều bài học hữu ích mà ngày nay cần thiết được nghiên cứu đầy đủ, nhằm kế thừa chọn lọc và tiếp nối. Trong đó, có sự tiếp thu ảnh hưởng của hai mô hình giáo dục Pháp và Mỹ. Trong quá trình đổi mới giáo dục đại học của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền giáo dục đại học Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề “nan giải” trong giai đoạn hiện nay, việc học hỏi, tiếp thu những giá trị của các mô hình giáo dục đại học tiên tiến thiết nghĩ cũng là một nhu cầu tất yếu. 
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